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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 20 tháng 09 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Nam Phát 18 0.8/2.6 64 1277 Nil Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 

02:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

02:00 Ngọc An 68 2.0/3.0 92 4998 Nil  LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

03:00 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

03:00 Hoàng Anh 28 0.8/2.0 68 1673 Nil Tổng hợp P0 Cầu 6 Nil 

03:00 Vũ Đình 135 3.5 102 6996 LS 135 Tổng hợp Cầu 7 P0 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

04:00 Bạch Long 02 3.0/4.0 79 3084 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

05:00 Phương Bắc 07 3.0 79 4125 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 

06:00 Dorysia 10.4/10.8 186 36863 VAS 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 2QT Đồng Ngọc Thanh/Hansen 

06:00 Hà Phương 03 4.0/5.0 79 4341 Nil Tổng hợp 2QT 3QT Nil 

06:00 Hải An 18 0.8/2.8 79 3266 Nil Tổng hợp 2QT 5QT Nil 

06:00 Nam Phát 18 0.8/2.6 64 1277 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
Nil 

Khi Mạnh Hùng 88 

06:00 Thuận Phong 18 5.0/6.0 79 5000 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 An Bình Phát 88 3.0/3.5 106 7568 ĐD 06 CDXMNS Khu neo Cầu 4 Nguyễn Hữu Thái /Nil 

08:00 Crimson Grace 3.5/5.6 199 61133 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT Kpb 

08:30 An Bình Phát 88 3.0/3.5 106 7568 NS: 02 CDXMNS Jetty 2 Khu neo Vũ Thanh Tùng/Nil 

09:00 Vũ Đình 25 2.4/3.6 89.6 5485 LS 136 Tổng hợp Cầu 9 Cầu 7 Lê Tuấn Dũng/Nil 

09:00 Thắng Lợi 739 3.8/4.2 71 2190 Nil Tổng hợp Cầu 6 P0 Nil 

09:00 Trường An 125 5.9/6.2 86.4 5196 NS:02 CDXMNS P0 Khu neo Nil 

09:30 Hùng Khánh 10 4.5/4.5 89 5000 NS: 02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Nguyễn Văn Thái/Nil 

10:00 Thái Hưng 126 2.0/4.0 91 5242 Nil Tổng hợp 5QT P0 /BH Global 

10:00 Hùng Khánh 68 4.0/5.0 75.2 3064 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 



10:00 Bảo Đạt Thành 89 6.2/6.5 199.9 49602 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp Khu neo CT Cầu 6 Đồng Ngọc Thanh/Thada 

11:00 Vũ Đình 25 2.4/3.6 89.6 5485 LS 136 Tổng hợp Cầu 7 P0 Lê Út Đăng/Nil 

11:00 Ding Heng 40 2.3/4.5 124 12259 Nil Tổng hợp P0 Khu neo NK 

12:00 Okimoto  6.5/6.6 110 7000 Vas: 3006 Tổng hợp 4QT P0 /MAS 

12:00 Green Sky 2.5/3.5 91 5170 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
/Logistic 

Khi Hùng Khánh 68 rời 

12:00 Minh Hằng 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

12:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

13:00 Trường Thành 88 6.2/6.4 91 5907 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 5 
Nil 

Khi Minh Hằng 36 rời 

14:00 Newseas Jasper 8.0 189 56800 VAS 3006; TĐ 01 Tổng hợp 4QT P0 /MAS 

16:00 BLIVY 5.0/6.0 209 69995 
VAS 3006; 3008 

TĐ 01 
Tổng hợp Khu neo 3QT /KPB 

16:00 Thanh Liêm 09 4.0 79 3234 Nil Tổng hợp 1QT Cầu 1 Nil 

16:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

16:00 Hùng Khánh 226 3.0/5.0 89 4850 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 19.9.2025 

16:30 Royal Crystal 7 3.0/4.0 128 13080 Ptsc 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Đinh Trọng Mạnh/NK 

17:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nguyễn Văn Thái/Nil 

17:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS 01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Lê Tuấn Dũng/NSCC 

17:30 Yn Busan 3.1/5.2 109 6596 Ptsc 05;06 LHDNS P0 2BLHD Vũ Thanh Tùng/PTSC 

18:00 Hải An 18 0.8/2.8 79 3266 Nil Tổng hợp Khu neo 2QT Nil 
18:00 Thành Đạt 628 1.3/3.5 79 6314 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 Hoàng Anh 28 0.8/2.0 68 1673 Nil Tổng hợp P0 Cầu 6 Nil 

18:00 Hà Phương 03 4.0/5.0 79 4341 Nil Tổng hợp 5QT 2QT Nil 

19:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp P0 Cầu 5 
Nil 

Khi Atn Victory rời 

19:00 Quang trung 79 4.5/4.5 78 2310 Nil Tổng hợp Bến than Khu neo Nil 

20:00 Minh Hằng 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp P0  Cầu 5 
Nil 

Khi Atn Victory rời 

20:00 Atn Victory 4.0/6.0 178 30587 ĐD 08; TĐ 01 Tổng hợp Cầu 5 P0 Đồng Ngọc Thanh/LP 

20:00 VTT 03 4.0/4.0 74 2800 Nil Tổng hợp Cầu 6 P0 Nil 

20:00 Đức Thịnh 88  79 3183 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

20:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

21:00 Thắng Lợi 739 3.8/4.2 71 2190 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Nil 



21:00 Vinashine 555 5.0/6.0 79 4350 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 

Nil 

Cập mạn Sarwar Jahan  

Khi Đức Thịnh 88 rời 

21:00 Thành Đạt 628 1.3/3.5 79 6314 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

22:30 
Thiên Thuận Thành 

179 
4.0/5.2 79 3302 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:00 Mai Linh 36 1.0/3.0 77 3661 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:00 Gt Victory 4.0/5.0 127 12973 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Lê Út Đăng/NK 

23:00 Dorysia 10.4/10.8 186 36863 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Hansen 

23:00 An Hai Vincent 5.0/6.0 179 30364 VAS 3006; TĐ 01 Tổng hợp 2QT P0 Nguyễn Hữu Thái/KPB 

23:00 Tiến Minh 268 0.8/2.6 79 4406 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8/9 Nil 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 
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